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I. MỤC TIÊU - NỘI DUNG - HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ

MT
CHỦ ĐỀ

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNGMục 
tiêu 
cốt 
lõi 3

Nhánh 
1 (22-
26/12)

Nhánh 2 
(29/12/20

25 -
2/1/2026)

Nhánh3
5-
9/1/2026

tt Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

Phạ
m vi 
hoạt 
độn

g

Địa 
điểm 

tổ 
chức

4T

22/12
-

9/1/2
026

Bảo vệ 
môi 

trường 
xanh 

quanh 
bé

Bé tiết 
kiệm điện 

nước

Phân 
loại rác 

thải

Ghi 
chú

1 I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
6

 Thực hiện đúng, đầy 
đủ, nhịp nhàng các 
động tác trong bài 

tập thể dục theo hiệu 
lệnh. Bài hát Chủ đề 

MT

Tập kết hợp 5 
động tác cơ bản 
trong bài tập thể 
dục

Bài 5:
+ Hô hấp: Thổi hoa
+Tay: Đưa  tay lên cao, 
ra phía trước, sang 
ngang
+ Chân: Đứng , một 
chân nâng cao gập gối
+ Lưng, bụng: Đứng 
đan tay sau lưng, gập 
người
+ Bật: Bật chụm tách 
chân

Khối Sân 
chơi 1 x TDS TDS TDS

21 Kiểm soát được vận 
động đi thay đổi tốc 
độ theo hiệu lệnh 4-5 

lần

Đi thay đổi tốc độ 
theo hiệu lệnh

-Tiết học:"Đi thay đổi 
tốc độ theo hiệu lệnh"
- HĐNT: TC Bé đi giỏi Khối Sân 

chơi 1 x HĐH+
HĐNT

40 Bền bỉ, dẻo dai, duy 
trì được vận động 

chạy chậm 60-80m

Chạy chậm 60-
80m

- HĐNT:Trò chơi 
''Cuộc thi chạy bền" Khối Sân 

chơi x HĐNT

57 Bò chui qua ống dài 
1,2 x 0,6m liên tục, 

không chạm

Bò chui qua ống 
dài1,2 x 0,6m

- Tiết học  "Bò chui qua 
ống dài 2x0,6m"

- HĐNT: TC  Ai bò giỏi
Lớp Lớp 

học 1 x HĐH+HĐ
NT
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67 Tung bắt bóng 3 lần 
liền với cô/bạn ở 
khoảng cách 3m 

không làm rơi bóng

Tung bắt bóng 
với người đối 

diện

- Tiết học "Tung bắt 
bóng với người đối 
diện"
- HĐNT: TC tung bắt 
bóng

Lớp Sân 
chơi 1 x HĐH+H

ĐNT

164 Biết trực nhật, chia 
cơm, lau dọn bàn khi 

được phân công

Trẻ thực hiện chia 
ăn, lau dọn khi 

đến lịch trực nhật.

Giờ ăn: Rèn trẻ chia ăn, 
lau dọn bàn ăn.

Lớp
Lớp 
học x VS-AN

173 Biết tự cầm bát, thìa 
xúc ăn gọn gàng, 

không rơi vãi, không 
đổ thức ăn

Cách sử dụng bát, 
thìa

VSAN: Hướng dẫn trẻ 
cầm bát thìa đúng cách 

khi ăn Lớp Lớp 
học x VS-AN

180 Biết một số hành vi 
văn minh, thói quen 
tốt trong ăn uống. 
Biết thực hiện khi 

được yêu cầu.

Không uống nước 
lã

VSAN: "Giới thiệu, dặn 
dò trẻ không uống nước 

lã" Lớp Lớp 
học x VS-AN

195 Có một số hành vi 
tốt trong vệ sinh 

phòng bệnh

Đi vệ sinh đúng 
nơi quy định

Dạy trẻ đi vệ sinh đúng 
nơi quy định" Lớp Lớp 

học x VS-AN

225 II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
268 Các nguồn nước 

trong môi trường 
sống

- HĐC, ĐTT, VSAN: 
Tro chuyện vè các 
nguồn nước

Lớp Lớp 
học x ĐTT HĐC VS-AN

269 Ích lợi của nước 
với đời sống con 
người, con vật và 

cây

- Tiết học: Bảo vệ 
nguồn nước
- HĐG, HĐC: Phân biệt 
hành vi đúng sai để bảo 
vệ nguồn nước.

Lớp Lớp 
học 1 x HĐC HĐH+HĐ

G

270 Một số đặc điểm, 
tính chất của 

nước

- HĐC: Trò chuyện về 
đặc điểm tính chất của 
nước.

Lớp Lớp 
học x HĐC

271

Biết các nguồn nước 
trong môi trường 
sống. Ích lợi của 

nước với đời sống 
con người con vật và 

cây. Một số đặc 
điểm, tính chất của 
nước và hiểu được 
nguyên nhân gây ô 
nhiễm nguồn nước 

và cách bảo vệ 
nguồn nước

Nguyên nhân gây 
ô nhiễm nguồn 

nước và cách bảo 
vệ nguồn nước

- Tiết học: Bé tìm  hiẻu 
và phân loại rác thải
- HĐG, HĐC: Phân biệt 
hành vi đúng sai để bảo 
vệ môi trường

Lớp Lớp 
học x HĐC HĐH+H

ĐG
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315 Nhận ra được quy 
tắc sắp xếp của 3 đối 
tượng (ABC, AAB, 

ABB) và tiếp tục 
thực hiện sao chép 

lại

So sánh, phát hiện 
quy tắc sắp xếp 
và sắp xếp theo 

quy tắc

- Tiết học: So sánh, 
phát hiện quy tắc sắp 
xếp và sắp xếp theo quy 
tắc.
- HĐC, HĐG: Bé chơi 
sắp xếp

Lớp Lớp 
học 1 x HĐH+

HĐG HĐC

375 III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
378 Có khả năng nghe 

hiểu các từ khái quát 
chỉ đặc điểm, tính 
chất, công dụng và 

các từ biểu cảm

Nghe hiểu các từ 
khái quát chỉ đặc 
điểm, tính chất, 

công dụng và các 
từ biểu cảm

- Hoạt động: Nghe hiểu 
các từ khái quát chỉ đặc 
điểm, tính chất, công 
dụng và các từ biểu 
cảm

Lớp Lớp 
học x ĐTT

385 Có khả năng nghe 
hiểu nội dung truyện 
kể, truyện đọc phù 
hợp với độ tuổi và 
chủ đề thực hiện

Nghe hiểu nội 
dung truyện kể, 

truyện đọc chủ đề 
ngành nghề

- Tiết học: Truyện: Khỉ 
con ăn chuối
- HĐG: Nghe lại truyện 
" Khỉ con ăn chuối

Lớp Lớp 
học x HĐH+H

ĐG

386 Có khả năng nghe 
các bài hát, bài thơ, 

ca dao, đồng dao, tục 
ngữ, câu đố, hò, vè 
phù hợp với độ tuổi 
và chủ đề thực hiện

Nghe các bài hát, 
bài thơ, ca dao, 
đồng dao, tục 

ngữ, câu đố, hò, 
vè chủ đề Môi 

trường

- HĐG, HĐC: Nghe các 
bài thơ, bài hát trong 
chủ đề: Bé Bé giữ Vs 
môi trường, Hát: Em 
yêu cây xanh...

Lớp Lớp 
học x HĐG HĐC

402 Kể lại được sự việc 
có nhiều tình tiết

Kể lại sự việc có 
nhiều tình tiết

- Bé kể chuyện sáng tạo 
theo tranh, rối Lớp Lớp 

học x HĐG HĐG HĐG

- Tiết học: Bài thơ " Bé 
giữ VSMT"                                                                
- HĐC, HĐG: Bé làm 
quen bài thơ

Lớp Lớp 
học x HĐH+

HĐG HĐC

404

Có khả năng đọc 
thuộc bài thơ, ca 

dao, đồng dao phù 
hợp độ tuổi và chủ 

đề thực hiện
Thuộc các bài thơ 
trong chủ đề MT - Tiết học: Bài thơ " 

Tiết kiệm nước"                                                            
- HĐC, HĐG: Bé tập 
làm thi sĩ

Lớp Lớp 
học x HĐH+HĐ

G HĐC

446 IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI
502 Biết phân biệt hành 

vi  " đúng" - " sai", " 
tốt" - " xấu"

Phân biệt hành 
vi" đúng" - " sai", 

" tốt" - " xấu"

- HĐG: Trò chơi phân 
biệt hành vi đúng sai để 
bảo vệ môi trường

Lớp Lớp 
học x HĐG HĐG HĐG
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513 Biết bảo vệ môi 
trường xung quanh 
khi được nhắc nhở: 
Bỏ rác, đeo khẩu 
trang, vứt khẩu 

trang đúng nơi quy 
định….

Hành vi bảo vệ 
môi trường

- Tiết học: Bé yêu nước 
sạch (SEL)
- HĐC: Trò chuyện với 
trẻ về nước sạch

Lớp Lớp 
học x HĐH+

HĐC

516 Biết tiết kiệm điện, 
nước khi được nhắc 
nhở: Không để tràn 
nước khi rửa tay, tắt 
quạt, tắt điện khi ra 

khỏi phòng

Tiết kiệm điện, 
nước

- Dạy trẻ thực hành  tiết 
kiệm điện, nước

Lớp Lớp 
học 1 x HĐC

518 V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
521 Biết bộc lộ cảm xúc 

(vui sướng, vỗ tay, 
làm động tác mô 

phỏng) và sử dụng 
các từ gợi cảm để 

nói lên cảm nhận của 
mình khi nghe âm 
thanh gợi cảm, các 

bài hát, bản nhạc gần 
gũi và ngắm nhìn vẻ 
đẹp nổi bật của các 
sự vật, hiện tượng 
trong thiên nhiên, 
cuộc sống và tác 
phẩm nghệ thuật

Nghe âm thanh, 
các bài hát, bản 
nhạc gần gũi và 

ngắm nhìn vẻ đẹp 
nổi bật của các sự 

vật, hiện tượng 
trong thiên nhiên, 
cuộc sống và tác 
phẩm nghệ thuật

Nghe các bản nhạc 
không lời Lớp Lớp 

học x HĐC ĐTT

523
Chăm chú lắng nghe, 

và hưởng ứng cảm 
xúc theo các bài hát

Nghe bài hát, bản 
nhạc chủ đề môi 

trường

Nghe các bài hát: Trái 
đất này, em yêu cây 
xanh,em trồng cây… Lớp Lớp 

học x ĐTT HĐC
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524 Thích thú, ngắm 
nhìn và biết sử dụng 
các từ gợi cảm nói 
lên cảm xúc của 

mình trước vẻ đẹp 
nổi bật (về màu sắc, 
hình dáng, bố cục…) 

của tác phẩm tạo 
hình

Nói cảm nhận về 
vẻ đẹp nổi bật của 
tác phẩm tạo hình

Trò chuyện với trẻ vê 
nội dung các tác phẩm 

tạo hình
Lớp Lớp 

học x HĐG HĐG HĐG

527 Thích nghe và nhận 
ra các loại nhạc khác 
nhau (nhạc thiếu nhi, 

dân ca)

Nghe và nhận ra 
các loại nhạc khác 
nhau (nhạc thiếu 

nhi, dân ca)

Nghe nhạc thiếu nhi vui 
nhộn Lớp Lớp 

học x HĐC ĐTT

- Tiết học: KNCH 
"Emyêu cây xanh"
- HĐG: Bé vui âm nhạc

Lớp Lớp 
học x HĐH+

HĐG
528

Có khả năng hát 
đúng giai điệu, lời 
ca, hát rõ lời và thể 
hiện sắc thái của bài 
hát qua giọng hát, 
nét mặt, điệu bộ…

Hát đúng giai 
điệu, lời ca và thể 
hiện sắc thái, tình 
cảm của bài hát

- Tiết học: KNCH "Em 
đi trồng cây"

- HĐG: Bé làm ca sỹ
Lớp Lớp 

học x HĐH+H
ĐG

535 Có khả năng vận 
động nhịp nhàng 

theo nhịp điệu các 
bài hát, bản nhạc với 
các hình thức (vỗ tay 

theo nhịp, tiết tấu, 
múa)

Vận động nhịp 
nhàng phù hợp 
với chủ đề  MT

- Tiết học: VĐ: Em yêu 
cây xanh                                            

- HĐC: làm quen với 
vận động theo nhịp bài 
hát “ Em yêu cây xanh”

Lớp Lớp 
học 1 x HĐC HĐH

540
Biết phối hợp các 

nguyên vật liệu tạo 
hình để tạo ra sản 

phẩm

Phối hợp các 
nguyên vật liệu 

tạo hình, vật liệu 
trong thiên nhiên 
để tạo ra các sản 

phẩm

- Tiết học Steam: Làm 
túi giấy thay thế túi 

nilon                  
- HĐG: Dùng các vật 
liệu thiên nhiên làm đồ 
chơi

Lớp Lớp 
học x HĐH+H

ĐG

543
Biết vẽ phối hợp các 

nét thẳng, xiên 
ngang, cong tròn tạo 
thành bức tranh có 
màu sắc và bố cục

Vẽ phối hợp các 
nét thẳng, xiên 

ngang, cong tròn 
tạo thành bức 

tranh có màu sắc 
và bố cục

- Tiết học: "Vẽ Cảnh 
biển "
- HĐG, HĐC:  Bé tập 
vẽ ĐD các nghề

Lớp Lớp 
học 1 x HĐC HĐH+HĐ

G
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557 Biết nhận xét các sản 
phẩm tạo hình về 

màu sắc, đường nét, 
hình dáng

Nhận xét sản 
phẩm tạo hình về 

màu sắc, hình 
dáng / đường nét

- Hoạt động "Nhận xét 
sản phẩm tạo hình Lớp Lớp 

học x HĐG HĐG

563 Biết lựa chọn dụng 
cụ để gõ đệm theo 

nhịp điệu, tiết tấu bài 
hát

Lựa chọn dụng cụ 
âm nhạc để gõ 
đệm theo nhịp 

điệu bài hát

- Lựa chọn dụng cụ âm 
nhạc để gõ đệm theo 
nhịp điệu bài hát"

Lớp Lớp 
học x HĐC HĐG

569 Có khả năng nói lên 
ý tưởng và tạo ra các 

sản phẩm tạo hình 
theo ý thích

Nói lên ý tưởng 
tạo hình của mình

- Hoạt động "Nói lên ý 
tưởng tạo hình của 
mình"

Lớp Lớp 
học x HĐG

572 Biết đặt tên cho sản 
phẩm tạo hình

Đặt tên cho sản 
phẩm của mình

"'Đặt tên cho sản phẩm 
của mình" Lớp Lớp 

học x HĐG

CỘNG TỔNG SỐ NỘI DUNG PHÂN BỔ VÀO CHỦ ĐỀ 38 20 20 20
                                                     Trong đó: - Lĩnh vực thể chất 10 4 5 3
                                                                       - Lĩnh vực nhận thức 5 4 3 3
                                                                       - Lĩnh vực ngôn ngữ 7 2 4 5
                                                                       - Lĩnh vực tình cảm kỹ năng  xh 3 2 2 1
                                                                       - Lĩnh vực thẩm mĩ 13 8 6 8

               Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề 20 20 20
                               Trong đó: - Đón trả trẻ 2 1 2

- Thể dục sáng 1 1 1
 - Hoạt động góc 5 5 5

           - Hoạt động ngoài trời 0 1 0
    - Vệ sinh - ăn ngủ 2 2 2
    - Hoạt động chiều 5 5 5

         - Thăm quan dã ngoại 0 0 0
                                               -  Lễ hội 0 0 0
                                              - Hoạt động học 0 1 0

                                  - Hoạt động học + hoạt động ngoài trời 1 1 1
                                              - Hoạt động học + hoạt động góc 3 3 4

                                                - Hoạt động học + Lễ hội 0 0 0
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II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

Tên chủ đề nhánh Số tuần thực hiện: 3 Thời gian thực hiện Người phụ trách Ghi chú về sự điều 
chỉnh (nếu có)

Tên nhánh 1 Bảo vệ môi trường xanh quanh bé (Từ: 22 – 26/12/2025) Trần Thị Hiền

Tên nhánh 2 Bé tiết kiệm điện, nước (Từ: 29/12/2025-02/1/2026) Đào Thị Văn

Tên nhánh 3 Phân loại rác thải (Từ: 05 - 09/1/2026) Trần Thị Hiền

III. CHUẨN BỊ:
Nhánh 1 Bảo vệ môi trường xung 

quanh bé
Nhánh 2: Bé tiết kiệm điện nước Nhánh 3: Phân loại rác thải

Giáo viên

- Kế hoạch bài dạy
- Chuẩn bị tranh ảnh, nhạc về chủ đề
- Các bài hát về chủ đề
- Đồ dùng đồ chơi dạy học, tổ chức các 
hoạt động.
- Môi trường lớp có các hình ảnh, các 
trò chơi liên quan đến chủ đề theo đúng 
kế hoạch xây dựng

- Kế hoạch bài dạy
- Chuẩn bị tranh ảnh, video liên quan 
đến chủ đề, các đồ dùng, dụng cụ trực 
tiếp tham gia dạy trẻ vào các bài học.
- Môi trường lớp học phong phú, nổi 
bật về chủ đề trẻ học.

- Kế hoạch bài dạy
- Chuẩn bị tranh ảnh, video liên quan 
đến chủ đề, các đồ dùng, dụng cụ trực 
tiếp tham gia dạy trẻ vào các bài học.
- Môi trường lớp học phong phú, nổi 
bật về chủ đề trẻ học.

Nhà trường Trang bị đầy đủ đồ dùng dạy học, các nguyên học liệu, tạo mọi điều kiện tốt nhất để tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo 
dục trẻ.

Phụ huynh Trò chuyện với trẻ  về tầm quan trọng 
của môi trường và cách bảo vệ môi 
trường
- Ủng hộ tranh ảnh,tranh truyện,sách 
báo về chủ đề, lịch cũ,...

- Trò chuyện với trẻ về các nguồn nước, 
nguồn nước sinh hoạt, lợi ích của nước, 
các nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn 
nước
- Dạy trẻ cách tiết kiệm điện nước tại 

- Trò chuyện với trẻ về các loại rác và 
cách phân loại các loại rác
- Ủng hộ tranh ảnh,tranh truyện,sách 
báo về chủ đề, lịch cũ,...
- Thường xuyên theo dõi lịch học của 

                                                              - Hoạt động học + hoạt động chiều 1 0 0
 Hoạt động học 5 5 5

Chia ra:  + Giờ thể chất 1 1 1
                 + Giờ nhận thức 1 1 1
               + Giờ ngôn ngữ 1 1 1

                                                                          + Giờ TC-KNXH 1 0 0
             + Giờ thẩm mỹ 1 2 2
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- Thường xuyên theo dõi lịch học của 
cô để về nhà trò chuyện, ôn bài cùng 
trẻ.

nhà. 
 - Ủng hộ tranh ảnh,tranh truyện,sách 
báo về chủ đề, lịch cũ,...
- Trao đổi , trò chuyện với cô giáo 
những khó khăn , vướng mắc khi dạy 
con ở nhà

cô để về nhà trò chuyện, ôn bài cùng 
trẻ.

Trẻ - Chuẩn bị đầy đủ sức khỏe thể chất cũng như tinh thần để tham gia các hoạt động 1 cách tốt nhất.
- Cùng cô chuẩn bị môi trường giáo dục.

VI. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ:
Phân phối vào các ngày trong tuầntt Hoạt động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Ghi chú

1 Đón trẻ

- Trò chuyện vè các nguồn nước
- Nghe hiểu các từ khái quát chỉ đặc điểm, tính chất, công dụng và các từ biểu cảm
- Nghe các bản nhạc không lời. Nghe các bài hát: Trái đất này, em yêu cây xanh,em trồng cây…
- Nghe nhạc thiếu nhi vui nhộn
- Rèn trẻ có thói quen tự cất, cởi mặc quần áo phù hợp với độ tuổi của trẻ.
- Rèn trẻ  nhận biết kí hiệu đồ dùng cá nhân của trẻ và cất đúng đồ dùng nơi quy định.

2 Thể dục sáng

* Khởi động: 
- Cho trẻ đi theo nhạc kết hợp cử động tay, xoay cổ tay, đi kiễng chân,  đi bằng gót chân, cúi người, 
chạy nhanh, chạy chậm….
 * Trọng động:
- Trẻ tập bài thể dục sáng 4 lần 4 nhịp. Tập kết hợp bài hát: “Cho tôi đi làm mưa với”
- HH: Thổi bóng
-Tay: Co và duỗi  tay, vỗ 2 tay vào nhau ( Phía trước, phía sau, trên đầu).
- Lườn: Quay sang trái, sang phải 
- Chân: Ngồi xổm, đứng lên
- Bật: Chụm tách chân  
-TCVĐ: Trời nắng, trời mưa
* Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng

3
Hoạt 
động 
học

Nhánh
1

Ngày 22/12/2025
       PTTC
VĐCB: “Thay đổi 
tốc độ theo hiệu 

lệnh”

Ngày 23/12/2025
          PTNT

LQVT: So sánh 
phát hiện quy tắc 

sắp xếp và sắp 

Ngày 24/12/2025
PTTCKNXH

Tiết học SEL:“Bé 
yêu nước sạch”

Ngày 25/12/2025
PTNN

Thơ: “Bé giữ vệ 
sinh môi trường”

Ngày 26/12/2025
     PTTM

DH: Em yêu 
cây xanh
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Phân phối vào các ngày trong tuầntt Hoạt động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Ghi chú

xếp theo quy tắc

Nhánh  
2

Ngày 29/12/2025
PTTC

VĐCB: “Bò chui 
qua ống dài”

Ngày 30/12/2025
PTTM

ĐT: “Vẽ cảnh 
biển” 

Ngày 31/21/2025
PTNT

KPKH: Bé bảo vệ 
nguồn nước”

Ngày 01/1/2026
PTNN

Thơ: Tiết kiệm 
nước

Ngày 02/1/2026
PTTM

Dạy V/Đ: Em 
yêu cây xanh

Nhánh
3

Ngày 05/1/2026
PTTC

VĐCB: “Tung bắt 
bóng với người đối 

diện “

Ngày 06/1/2026
PTNT

KP: Tìm hiểu 
phân loại rác thải 

Ngày 07/1/2026
PTTM

ĐT: Steam làm 
túi giấy thay thế 

túi nilong

Ngày 8/1/2026
 PTNN

Truyện: Khỉ con 
ăn chuối

Ngày 9/1/2026
PTTM

DH: Em đi trồng 
cây

Nhánh  
1

- QS: Trò chuyện 
về đặc điểm tính 
chất của nước
- TCVĐ: Xi ba 
khoai
- Chơi tự do

- Quan sát thời 
tiết
- TCVĐ: Nhảy lò 
cò, …
.- Chơi tự do.

- QS: Góc thiên 
nhiên của lớp.
- TCVĐ: : Kéo co
- Chơi tự do

- QS vườn trườn
- Vẽ tự do trên 
sân
- Chơi tự do.

- QS cây rau cải
- VĐ: Bé thi đi 
giỏi
- Chơi tự do: 
Nhặt rác, lá cây

Nhánh 
2

- QS cây ngọc 
ngân
- TCVĐ: Cây cao 
cỏ thấp
- Chơi tự do

- QS : Cây xanh 
trong vườn 
trường.
- TCVĐ: Tung 
bắt bóng
.- Chơi tự do.

- QS: Thời tiết
- TCVĐ: Thả đỉa 
ba ba
- Chơi tự chọn

- QS: Cây Sung
- VĐ:  Bé chơi bò 
giỏi
- Chơi tự do

- Quan sát đu 
quay
- TCVĐ: Ô tô và 
chim sẻ
- Chơi tự do

4
Hoạt 
động 
ngoài 
trời

Nhánh 3

- QS: Góc TN
-VĐ: Bật chụm 
tách chân qua 5 ô
- Chơi tự do.

- QS: Bầu trời
- TCVĐ: Cáo ơi 
mày ngủ đấy à
- Chơi tự chọn.

- QS thời thiết
- HĐ: Vẽ tự do 
trên sân
- Chơi tự do

-  QS khu vực 
thùng rác g
- TCVĐ: Cuộc thi 
chạy bền
- Chơi tự do

- Quan sát đồ 
chơi ngòai trời
- TCVĐ: Thỏ 
tắm nắng

5 Vệ sinh, ăn, 
ngủ

-  Rèn trẻ chia ăn, lau dọn bàn ăn.
- Hướng dẫn trẻ cầm bát thìa đúng cách khi ăn
- Giới thiệu, dặn dò trẻ không uống nước lã. 
-  Trò chuyện với trẻ về các nguồn nước
-  Dạy trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định
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V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT

Phân phối vào các ngày trong tuầntt Hoạt động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Ghi chú

6

Nhánh 
1

-  Trò chuyện đặc 
điểm tính chất của 
nước
- Chơi tự chọn
- Trả trẻ

-   Phân biệt hành 
vi đúng sai để bảo 
vệ nguồn nước
- Chơi tự do
- Trả trẻ

- Nhận biết nguồn 
nước sạch, nước 
bẩn và nguyên 
nhân ô nhiễm 
nguồn nước
- Chơi góc âm 
nhạc
- Trả trẻ

-  Phân biệt hành 
vi đúng sai để bảo 
vệ môi trường
- Chơi góc xây 
d�ng, góc n�u ăn
- Trả trẻ

Liên hoan văn 
nghệ chủ đề:
“Nước xung 
quanh bé”
- Trả trẻ

Nhánh 
2

- Dạy trẻ thực hành  
tiết kiệm điện, 
nước
- Chơi tự do
- Trả trẻ

-  Trò chuyện với 
trẻ về các nguồn 
nước
- Chơi tự do
- Trả trẻ

- Trò chuyện với 
trẻ về tiết kiệm 
điện nước
- Đọc thơ: Bé giữ 
vệ sinh môi 
trường
 - Chơi tự do
- Trả trẻ

- Ca hát bài hát về 
chủ đề
- Chơi góc tự 
chọn
- Trả trẻ

- Ôn lại bài thơ: “ 
Tiết kiệm nước”
- Nêu gương bé 
ngoan cuối tuần.
- Trả trẻ

Hoạt 
động 
chiều

Nhánh 
3

-  Giới thiệu dặn 
dò trẻ không uống 
nước lã
- Chơi tự do
- Trả trẻ

- TC: Phân loại 
rác thải ( lồng 
ghép SEL)
- Chơi tự do
- Trả trẻ

- So sánh, phát 
hiện quy tắc sắp 
xếp và sắp xếp 
theo quy tắc.
- Chơi tự do
- Trả trẻ

- Hát, vận động 
theo nhạc các bài 
hát trong chủ đề
- Chơi tự do
- Trả trẻ

- Tổng kết chủ đề
- Liên hoan văn 
nghệ cuối tuần
- Trả trẻ

tt Tên góc chơi Mục đích- Yêu cầu Chuẩn bị Các hoạt động/ trò 
chơi trong góc chơi Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3

1
Góc 
phâ
n vai

Nấu ăn
- Trẻ biết chế biến và nấu 
một số món ăn mà gia đình 
trẻ yêu thích.

- Bộ đồ nấu ăn. 
- Tạp giề, mũ
- Tranh ảnh các món 

- Bếp ăn gia đình x x
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- Biết trang trí, bày bàn tiệc 
đẹp, hấp dẫn.
- Trẻ biết một số thao tác 
bế em và chăm sóc em.
- Biết chăm sóc con, cho 
con đi học…

ăn...

- Món ăn bé thích

x

Bác sỹ

- Biết khám chữa bệnh cho 
bệnh nhân, trao đổi với 
bệnh nhân và biết thao tác 
kê đơn, phát thuốc cho 
bệnh nhân.

- Bộ đồ chơi bác sĩ.
- Bộ trang phục bác sĩ
- Các loại thuốc đồ 

chơi
- Bút, đơn thuốc

- Phòng khám đa 
khoa x x x

- Cây xanh, thùng rác - Cửa hàng bán cây 
xanh, thùng rác…

x

 - Mô hình các loại bình 
lọc nước 

- Cửa hàng bán máy 
lọc nước, chai 
nước … …

xBán 
hàng

- Biết chào mời, trao đổi 
với khách hàng, nói giá 
tiền…

- Các mô hình thùng rác - Cửa hàng bán cây 
xanh, thùng rác x

Xây công viên cây 
xanh

x

Xây nhà máy điện, 
nước

x2 Góc 
Xây dựng

- Trẻ biết sử dụng các 
nguồn vật liệu trong góc 
chơi để tạo ra sản phẩm 
XD đẹp.
- Trẻ biết chia sẻ, hợp tác 
cùng nhau.
- Hứng thú tham gia các 
hoạt động.

- Gạch, cây xanh, mô 
hình công viên nước, bể 
bơi Lắp ghép, thảm cỏ, 
cây hoa, vỏ hộp sữa, vỏ 
sữa chua, khối xốp, khối 
gỗ. Hình ảnh người

Xây khu vực bãi rác x

3
Góc
nghệ 
thuậ

Tạo 
hình

- Trẻ có kỹ năng tô, vẽ,... 
để tạo ra sản phẩm. 
Biết được mùa hè đến được 

- Vẽ vườn cây xanh
- Trẻ tập làm cùng cô 
thùng đựng rác

x
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.- Giấy A4, sáp màu, 
màu nước, hình ảnh . 
- Đất nặn, bảng con
- Mẫu của cô về chủ đề.

- Vẽ tranh về các 
nguồn nước
- Làm máy lọc nước, 
bình đựng nước
- Tô màu tranh ảnh 
về các hành vi khi sử 
dụng điện, nước.

xtham quan du lịch,tắm 
biển...
- Hứng thú tham gia các 
hoạt động .

- Bổ sung các bông, 
giấy màu, màu nước....

- Trẻ làm cây xanh từ 
các nguyên liệu có 
sẵn
- Đan tết giàn cây, rổ

x

x

x

t

Âm 
nhạc

- Trẻ thuộc lời ca, hát và 
vận động nhịp nhàng theo 
đúng giai điệu của các bài 
hát trong chủ đề.

- Các bài hát có nội 
dung chủ để: Môi 
trường, cây xanh...

Hát các bài hát và 
biểu diễn những bài 
hát đã biết hoặc có 
liên quan, gần gũi 
với chủ đề; chơi với 
các dụng cụ âm nhạc 
và phân  biệt các âm 
thanh khác nhau.

x

Làm sách, album, kể 
chuyện về chủ đề 
môi trường xanh 
quanh bé

x

Làm sách, album, kể 
chuyện về các hành 
vi đúng, sai khi sử 
dụng điện nước 

x

4 Góc văn học

- Trẻ biết lựa chọn tranh 
ảnh và cắt dán làm sách, 
album phù hợp với các chủ 
đề nhánh.
- Trẻ có kỹ năng, biết sử 
dụng các câu ngắn để kể về 
những hoạt động của gia 
đình khi hè đến,kể được lợi 
ích và cách bảo vệ nguồn 
nước.

- Các sách trắng cho trẻ 
cắt dán,
- Họa báo, tranh ảnh có 
các nội dung liên quan 
đến chủ đề
- Keo, kéo, màu,...
- Kể chuyện theo tranh 
chủ đề

- Kể chuyện về hành 
vi không vứt rác bừa 
bãi, xem tranh ảnh về 
phân loại rác thải

x
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- Sắp xếp theo quy 
tắc
- Tạo nhóm có số 
lượng 4
- Phân loại các hành 
vi đúng sai để bảo vệ 
môi trường

x

- Phân biệt hành vi 
đúng sai để bảo vệ 
điện,  nguồn nước
- Sắp xếp theo quy 
tắc
- Tạo nhóm có số 
lượng 4
- Vẽ thêm gạch bót 
cho đủ số lượng

x

5 Góc học tập

Trẻ biết lựa chọn, sưu tầm 
và cắt xé dán  các đồ dùng, 
trang phục
- Biết thực hiện thao tác 
với các bảng chơi đúng yêu 
cầu của nội dung bảng 
chơi.
- Trẻ hứng thú tham gia các 
trò chơi.

- Hình ảnh, lô tô cho các 
bảng chơi
- Các bảng chơi theo 
chủ đề
- Keo, kéo, sáp màu
- Gai dính, dập ghim
- Thẻ số, các loại đồ 
dùng đồ chơi theo chủ 
đề - Phân loại các hành 

vi đúng sai để bảo vệ 
môi trường
- Phân loại rác hữu 
cơ- vô cơ
- Sưu tầm các hành 
vi tiết kiệm điện, 
nước
- Tạo nhóm có số 
lượng là 4

x

6 Góc thể chất

- Trẻ  biết sử dụng các đồ 
dùng đồ chơi, chơi, tập 
đúng kĩ năng.
- Chơi đoàn kết, an toàn

- Túi cát, ném còn, 
bóng, vòng thể dục,...

Chơi các đồ dùng đồ 
chơi trong góc thể 
chất

x

- Bộ đồ chăm sóc cây, 
tưới cây, khăn lau,... Chăm sóc cây xanh. 

x x

7 Góc thiên 
nhiên

- Bước đầu có kỹ năng 
chăm sóc, chăm bón cùng 
cô vườn cây của lớp.
- Yêu thích thiên nhiên và 
có ý thức bảo vệ môi 

- Dụng cụ đong đo , 
đựng nước

Đo dung tích các vật 
bằng 1 đơn vị đo
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                            GV THỰC HIỆN                                                              XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG
                                                                                                                                  PHTCM KÝ DUYỆT

                                                                                                                                        Mai Thị Mơ

trường thiên nhiên. - Gieo hạt cải Quan sát sự nảy 
mầm của cây

x
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